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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

1 214 Bùi Thế An 24/12/2001
Hải 

Dương

Chuyên viên thực hiện công tác chế 

độ chính sách, Phòng Chế độ chính 

sách

Vụ Tổ chức 

cán bộ

Lĩnh vực

quản lý nguồn

 nhân lực

67 67

2 215 Nguyễn Tống Trường Giang 29/01/2001 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện công tác chế 

độ chính sách, Phòng Chế độ chính 

sách

Vụ Tổ chức 

cán bộ

Lĩnh vực

quản lý nguồn

 nhân lực

30 30

3 216 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 10/6/2002 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện công tác chế 

độ chính sách, Phòng Chế độ chính 

sách

Vụ Tổ chức 

cán bộ

Lĩnh vực

quản lý nguồn

 nhân lực

26 26

4 217 Phạm Quốc Khánh 01/9/1997
Quảng 

Ninh

Chuyên viên thực hiện công tác chế 

độ chính sách, Phòng Chế độ chính 

sách

Vụ Tổ chức 

cán bộ

Lĩnh vực

quản lý nguồn

 nhân lực

73 73

5 218 Đoàn Thị Mỹ Linh 13/12/2001 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện công tác chế 

độ chính sách, Phòng Chế độ chính 

sách

Vụ Tổ chức 

cán bộ

Lĩnh vực

quản lý nguồn

 nhân lực

45 45

II

6 219 Trần Tiến Anh 24/12/1999 Vĩnh Phúc

Quân 

nhân xuất 

ngũ

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác chế độ chính sách, Phòng 

Tổ chức cán bộ

Cục Thể dục 

thể thao

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

55,5 2,5 58

 Chuyên viên thực hiện công tác chế độ chính sách, Phòng Chế độ chính sách (02 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện tham mưu công tác chế độ chính sách, Phòng Tổ chức cán bộ (01 chỉ tiêu)

Số TT
Số báo 

danh

Đối 

tượng ưu 

tiên

Vị trí đăng ký tuyển dụng
Đơn vị 

tuyển dụng

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ

 (Vòng 2)

Kết quả điểm thi 

vòng 2

LĨNH VỰC TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

DANH SÁCH

KẾT QUẢ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 3066/TB-HĐTDCC ngày 22 tháng 7 năm 2024 

của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024)

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh

Quê quán
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Số TT
Số báo 

danh

Đối 

tượng ưu 

tiên

Vị trí đăng ký tuyển dụng
Đơn vị 

tuyển dụng

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ

 (Vòng 2)

Kết quả điểm thi 

vòng 2

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh

Quê quán

7 220 Lê Quỳnh Chi 21/7/1999
Hải 

Dương

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác chế độ chính sách, Phòng 

Tổ chức cán bộ

Cục Thể dục 

thể thao

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

51,5 51,5

8 221 Nguyễn Thị Thanh Hường 06/02/1980 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác chế 

độ chính sách, Phòng Tổ chức cán 

bộ

Cục Thể dục 

thể thao

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

65 65

III

9 222 Trần Anh Dũng 13/12/1999 Hà Nam

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

về công tác cán bộ, Phòng Tổ chức 

cán bộ

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

58,5 58,5

10 223 Vũ Trọng Giang 01/9/1991
Thanh 

Hóa

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

về công tác cán bộ, Phòng Tổ chức 

cán bộ

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

53 53

11 224 Chu Thị Hải Lâm 02/9/1990 Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

về công tác cán bộ, Phòng Tổ chức 

cán bộ

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

Bỏ thi

12 225 Phan Thị Thúy 19/9/1987 Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

về công tác cán bộ, Phòng Tổ chức 

cán bộ

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

37 37

IV

13 226 Hoàng Đức Hồng Phong 09/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác cán 

bộ, công tác chế độ chính sách, Ban 

Tổ chức cán bộ

BQL Làng Văn 

hóa - Du lịch 

các dân tộc 

Việt Nam

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

68 68

14 227 Đặng Thị Trang 15/3/2000 Bắc Giang

Chuyên viên thực hiện công tác cán 

bộ, công tác chế độ chính sách, Ban 

Tổ chức cán bộ

BQL Làng Văn 

hóa - Du lịch 

các dân tộc 

Việt Nam

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

26 26

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về công tác cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện công tác cán bộ, công tác chế độ chính sách, Ban Tổ chức cán bộ  (01 chỉ tiêu)
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